
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                   Ủ                

                -       -           

    723/QĐ-SYT          u  n  n    01 t  n  10 năm 2021 

 

            

 ề v    p ê  uy t Da   mụ  kỹ t u t,   â  tuyế    uyê  mô  kỹ t u t đố  vớ  

P ò g k ám   uyê  k  a y  ọ   ổ truyề  An Bả  K a g 

                   

 Căn     u t    m   n          n  năm 2009; 

 Căn       ị địn  số 109/2016/ Đ-CP n    01/7/2016  ủ  C ín  p ủ Qu  

địn   ấp C  n    ỉ   n  n  ề đố  vớ  n ườ    n  n  ề v   ấp G ấ  p ép  oạt độn  

đố  vớ   ơ sở k  m   n          n ;    ị địn  số 155/2018/ Đ-CP ngày 12/11/2018 

 ủ  C ín  p ủ sử  đổ    ổ sun  một số qu  địn  l  n qu n đến đ ều k  n đầu tư k n  

do n  t uộ  p ạm v  quản lý n   nướ   ủ  Bộ Y tế; 

Căn      ôn  tư số 43/2013/TT-BY  n    11/12/2013  ủ  Bộ Y tế Qu  địn  

    t ết p ân tu ến   u  n môn kỹ t u t đố  vớ     t ốn   ơ sở k  m   n        

  n ;   ôn  tư số 21/2017/  -BY  n    10/5/2017  ủ  Bộ Y tế sử  đổ    ổ sun  

d n  mụ  kỹ t u t tron  k  m   n          n    n   n  kèm t eo   ôn  tư 

43/2013/TT-BY  n    11/12/2013  ủ  Bộ trưởn  Bộ Y tế qu  địn      t ết p ân tu ến 

  u  n môn kỹ t u t đố  vớ     t ốn   ơ sở k  m   n          n ; 

Căn    Qu ết địn  số 6062/QĐ-BY  n    29/12/2017  ủ  Bộ Y tế   n   n  

Tiêu chí phân tu ến   u  n môn kỹ t u t v  xếp  ạn  tươn  đươn  đố  vớ       ơ sở 

k  m   n          n  tư n ân; 

Căn    Qu ết địn  số 1051/QĐ- B D n    09 tháng 4 năm 2021  ủ       n 

n ân dân tỉn         u  n Qu  địn       năn   n   m vụ  qu ền  ạn v   ơ  ấu tổ 

      ủ  Sở Y tế tỉn         u  n; 

Căn    B  n  ản  ọp Đo n t ẩm địn   ấp   ấp lạ   đ ều   ỉn   mở rộn  p ạm 

v    u  n môn G ấ  p ép  oạt độn  đố  vớ   ơ sở k  m   n          n   ủ  Sở Y tế 

Thái Nguyên ngày 01/10/2021; 

 ét đề n  ị  ủ   rưởn  p  n  Quản lý H n  n  ề Y Dượ .  

            

  ều    Phê duyệt 22 kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh (danh mục kỹ 

thuật kèm theo) theo quy định tại Thông tư s  43/2013/TT-BYT và Thông tư s  21/2017/TT-

BYT đ i với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền An Bảo Khang (địa chỉ  TDP Thanh 

Hoa, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Tuyến chuyên môn kỹ thuật 

tương đương tuyến 3. 

  ều 2  Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền An Bảo Khang phải thực hiện 

đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh. 



 

  ều    Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chánh Thanh tra  ở, Trưởng phòng 

Quản lý Hành nghề Y- Dược, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các phòng chuyên 

môn thuộc  ở Y tế, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                       
- Như điều 3; 

- Website SYT;                                                                
- Lưu  VT,QLHNYD (M-3b).     
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

        

      Ò           Ủ                

        -       -           

D     Ụ  KỸ    Ậ   R    K    B   ,   Ữ  B    

PHÒNG K        Ê  K       Ọ   Ổ  R  Ề     BẢ  K     

 (B n   n  kèm Qu ết địn  số 723/QĐ-SYT ngày 01/10/2021  ủ  Sở Y tế        u  n về 

v    P   du  t D n  mụ  kỹ t u t, p ân tu ến   u  n môn kỹ t u t đố  vớ   

P  n  k  m   u  n k o     ọ   ổ tru ền An Bảo    n ) 
 

TT 

  

  

TT 

theo 

TT43 

D     Ụ  KỸ    Ậ  
P Â        

KỸ    Ậ  

1 2 
3 

A B C D 

       KỸ    Ậ                 

1.  5 Điện châm  x x x x 

2.  6 Thủy châm  x x x x 

3.  8 Ôn châm  x x x x 

4.  9 Cứu  x x x x 

          BÓP BẤ                 

5.  389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x x x x 

6.  390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới x x x x 

7.  391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 
x x x x 

8.  392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x x 

9.  393 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não x x x x 

10.  396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên x x x x 

11.  397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới x x x x 

12.  398 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất x x x x 

13.  408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x x 

14.  413 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V x x x x 

15.  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh s  VII 

ngoại biên 
x x x x 

16.  425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn x x x x 

17.  427 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc x x x x 

18.  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x 

19.  431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai x x x x 

20.  432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy x x x x 



 

21.  433 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt x x x x 

22.  435 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa x x x x 

  ổ g  22 kỹ t u t 
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